DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3 TUỔI C-HẢI HÒA
Năm học: 2018-2019
	Stt
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nữ
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Hoàng Ngọc Diệp
	19/03/2015
	×
	Hoàng Văn Thái
	Bùi Thị Hằng
	Minh Hòa – Đông Mai
	

	2
	Bùi Thị Hồng Nhung
	16/07/2015
	×
	Bùi Văn Nam
	Bùi Thị Hè
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	3
	Hoàng Ánh Phương
	29/05/2015
	×
	Bùi Văn Giang
	Bùi Thị Hạnh
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	4
	Ngô Phương Thảo
	29/09/2015
	×
	Ngô Quang Trung
	Đỗ Thị Hà
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	5
	Nguyễn Thanh Nhàn
	19/11/2015
	×
	Nguyễn Trọng Tấn
	Hoàng Thị Hương
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	6
	Đoàn Trọng Lê Nga
	17/07/2015
	×
	Đoàn Văn Ngân
	Lê Thị Nghiến
	Minh Hòa – Đông Mai
	

	7
	Vũ Linh Nhi
	22/04/2015
	×
	Vũ Văn Tùng
	Nguyễn Thị Chung
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	8
	Bùi Thị Ngọc Liên
	08/09/2015
	×
	Bùi Kim Tuyến
	Nguyễn Thị Đông
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	9
	Đinh Bảo An
	27/11/2015
	
	Đinh Văn Đạt
	Trần Thị Hiền
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	10
	Bùi Ngọc Bích
	24/11/2015
	×
	Ngô Văn Tú
	Nguyễn Thị May
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	11
	Lê Sỹ Minh Khoa
	10/02/2015
	
	Lê Sỹ kiên
	Bùi THị Nương
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	12
	Ngô Thanh Vân
	13/07/2015
	×
	Ngô Văn Hinh
	Đỗ Thị Huệ
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	13
	Nguyễn Thiên Đức
	16/10/2015
	
	Nguyễn Thiên Bằng
	Lê Thị Nguyệt
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	14
	Vũ Tiến Tài
	01/06/2015
	
	Vũ Văn Trung
	Lưu Thị Tình
	Minh Hòa – Đông Mai
	

	15
	Bùi Hương Giang
	16/07/2015
	×
	Bùi Quang Khải
	Nguyễn Thị Lệ Quên
	Thuận Thành – Đông Mai
	

	16
	Nguyễn Công Được
	01/10/2015
	×
	Nguyễn Văn Đương
	Đinh Thị Hường
	Minh Hòa – Đông Mai
	

	17
	Hoàng Anh Duy
	01/03/2015
	
	Hoàng Văn Thanh
	Hà Thị Nghệ
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	18
	Vũ Linh Đan
	11/01/2015
	×
	Vũ Đăng Dũng
	Vũ Thị Vân
	Hải Hòa – Đông Mai
	

	19
	Vũ Bảo Anh
	07/01/2015
	×
	Vũ Đình Ánh
	Nguyễn Thị Hiếu
	Hải Hòa – Đông Mai
	


Sĩ Số 19: (Nữ 14)                                                                                                                 Giáo viên chủ nhiệm
Trái tuyến 0	
                                                                                                                                                 Đinh Thị Giáp Dần








